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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số:         /TTr-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức thu về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các nội dung cụ thể như sau:
A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Đánh giá kết quả thực hiện

1.1. Căn cứ thực tiễn

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Phí và Lệ phí ngày năm 2015, quy định: HĐNĐ cấp tỉnh “Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”; khoản 1 Điều 22 Luật Phí và Lệ phí ngày năm 2015, quy định UBND cấp tỉnh “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Căn cứ các Nghị định do Chính phủ ban hành: Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 136/2025/NDD-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 16 tháng 06 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;

Trước khi sáp nhập 02 tỉnh (trước ngày 01/7/2025), tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó bao gồm các loại phí, lệ phí hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Để đảm bảo tổ chức việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thống nhất mức phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới sau khi hợp nhất; việc ban hành Nghị quyết sẽ bảo đảm tính thống nhất mức thu trên toàn tỉnh Đồng Nai mới, đồng thời phù hợp với khối lượng công việc gia tăng và yêu cầu quản lý trong giai đoạn sau hợp nhất. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và 01 phần của Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là cần thiết. 
1.2. Kết quả việc thu phí trong các năm qua

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí, trong đó có phí thẩm định đối với lĩnh vực tài nguyên nước; Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí”.
Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ); công tác thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. 100% các hồ sơ được thực hiện đều đã nộp đầy đủ phí, không nhận được ý kiến kiến nghị nào liên quan đến mức thu phí và quy định thu phí.

Theo số liệu tổng hợp trên, từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2025, tổng số tiền thu được từ việc cấp phép là 3.860.540.001 đồng và nộp vào ngân sách nhà nước để bổ sung cho các hoạt động quản lý của địa phương là 3.860.540.001 đồng; bình quân mỗi năm tỉnh thu được bình quân khoảng 640 triệu đồng/năm; thu vào ngân sách khoảng 640 triệu đồng/năm; tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước hằng năm là 100%. Qua phân tích, đánh giá chung thì việc thu lệ phí cấp giấy phép tài nguyên nước cơ bản đã góp phần bổ sung vào kinh phí hoạt động quản lý của địa phương, hỗ trợ kinh phí trong việc quản lý hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước. 

2.3. Sự thay đổi phát sinh trong tổ chức thu phí
Hiện nay căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết thu phí đã có sự thay đổi các quy định pháp luật hiện hành và chưa có sự thống nhất giữa các biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ, đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước của tỉnh Đồng Nai (mới) sau sáp nhập. Cụ thể:

- Luật Tài nguyên nước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Luật Tài nguyên nước năm 2012) và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất...; các quy định hiện hành chưa bao quát đầy đủ các loại công trình cấp phép tài nguyên nước theo Nghị định 54/2024/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số nội dung quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã được sửa đổi bởi điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Bên cạnh đó, mức thu phí hiện đang áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng và được áp dụng kể từ ngày 01/7/2024.

- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần phải được sửa đổi cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Sự cần thiết xây dựng Nghị quyết.
- Căn cứ các quy định tại Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012). Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (đã thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất...). 
- Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP. Theo đó, tại Điều 30 của Nghị định số 136/2025/NĐ-CP; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 31 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số nội dung quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã được sửa đổi bởi điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

- Bên cạnh đó, mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất trước khi sáp nhập 02 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là khác nhau.
Với các lý do nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; để đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thống nhất mức phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới sau khi hợp nhất; việc ban hành Nghị quyết sẽ bảo đảm tính thống nhất mức thu trên toàn tỉnh mới, đồng thời phù hợp với khối lượng công việc gia tăng và yêu cầu quản lý trong giai đoạn sau hợp nhất. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và một phần Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là cần thiết.

B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
I. Mục đích
- Thống nhất quy định về phí thẩm định hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập. 

- Phù hợp với quy định mới của Luật Tài nguyên nước và các Nghị định quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Bảo đảm mức thu phù hợp chi phí thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước. 

- Bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp với các khoản phí khác.

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quy định phí theo Luật Phí và lệ phí.
II. Quan điểm chỉ đạo

- Việc xây dựng Nghị quyết phải tuân thủ đúng các nguyên tắc, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tài nguyên nước và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Đồng Nai. 
- Việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định và nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính. 
C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Theo Văn bản số 2436/SNNMT-KSTL ngày 12/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết mới thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trên cơ sở đó, UBND tỉnh có Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2025 gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đăng ký xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 20/8/2025, HĐND tỉnh đã có Văn bản số 175/HĐND-VP về việc thống nhất đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 26/8/2025, UBND tỉnh đã có văn bản số 4008/UBND-KTNS về hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã thực hiện xây dựng hồ sơ dự thảo “Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” theo quy định. Tên gọi của Nghị quyết theo Danh mục phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (số thứ tự IX-5-Phí khai thác, sử dụng nguồn nước) tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó có thực hiện lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.

Gửi hồ sơ dự thảo văn bản và cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khi được đề nghị;

Thực hiện đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Đăng tải hồ sơ dự thảo nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) trong thời gian ít nhất là 10 ngày để lấy ý kiến (đăng tải toàn văn dự thảo Đề án, Tờ trình, Nghị quyết).

Sau khi hoàn thiện dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình và Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Sở Tư pháp thẩm định tại văn bản số         /SoNNMT-KSTL ngày ... / .../ 2025. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình.

D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT
I. Bố cục Nghị quyết
“Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm:
1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng
3. Tổ chức thu phí
4. Mức thu phí

5. Quản lý và sử dụng phí
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Điều 3. Điều khoản thi hành”
II. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thẩm định hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: 

- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; 

- Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước và hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định pháp luật.
3. Tổ chức thu phí: 
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tổ chức thu phí; trường hợp ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, việc ủy quyền phải bằng văn bản và được UBND tỉnh chấp thuận.

	STT
	Nội dung thu
	Mức thu

	
	
	

	I.
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

	1. 
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất
	

	1.1
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	4.100.000

	b.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	6.800.000

	c.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.500.000

	d.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	1.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	2.
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	

	2.1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	4.000.000

	b.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	7.200.000

	c.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.200.000

	d.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	2.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	3.
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
	

	3.1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m3/ngày đêm
	3.800.000

	b.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	7.000.000

	c.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.600.000

	d.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	3.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	II.
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 

	1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép

	a.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ
	2.600.000

	
	
	

	b.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa
	4.000.000

	c.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn
	4.400.000

	2.
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	III.
	Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

	1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép

	a.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 1 m3/giây và có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 2 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 2 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3; Phát điện với công suất dưới 1.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng dưới 20.000 m³/ngày đêm.
	7.100.000

	b.
	Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch dưới 100 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước dưới 100m.
	7.100.000

	c.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây và có dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 đến dưới 3 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 đến dưới 3 triệu m3; Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 40.000 m³/ngày đêm
	10.200.000

	d.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây và có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 5 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/giây đến dưới 10 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/giây đến dưới 10 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 20 triệu m3; Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw đến 5.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng từ 35.000 đến dưới 50.000 m³/ngày.đêm
	13.800.000

	2.
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng


Lưu ý: Đối với phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; trường hợp công trình có nhiều hạng mục, áp dụng mức thu tương ứng với hạng mục có quy mô lớn nhất.
b) Trường hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Mức thu phí bằng 50% mức thu phí thẩm định tương ứng tại Bảng mức thu phí trên. Việc giảm 50% phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được áp dụng đến khi có quy định mới của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023.

5. Quản lý và sử dụng phí

a) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.
III. Tổ chức thực hiện
Sau khi Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một phần Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua./.
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